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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Bản án số: 26 /2022/HS-ST 

Ngày 26-12-2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU, TỈNH YÊN BÁI 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Vũ Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông P    T  n    ; 

2. Ông T      Tr .     

Thư ký phiên toà: Ông  in  Quang H ng - T   ký Tòa án n ân dân  uyện 

Tr m Tấu, tỉnh Yên Bái. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia phiên toà: Bà 

Hoàng Thị Ng ĩa - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 12 nă  2022 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tr m Tấu, xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 26/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 11 

nă  2022 theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số: 24/2022/Q XXST-HS ngày 12 

tháng 12 nă  2022, đối với bị cáo: 

Bùi Văn H, sinh ngày 23 tháng 11 nă  1995 t i  uyện V, tỉn  Yên Bái; nơi 

đăng ký    k ẩu t   ng tr  tổ dân p ố số 3, t ị trấn T,  uyện T, tỉn  Yên Bái; c   

ở  iện nay tổ dân p ố số 1, t ị trấn T,  uyện T, tỉn  Yên Bái ng ề ng iệp  a  đ ng 

tự d ; trìn  đ  văn  óa ( ọc vấn) 12/12; dân t c kinh; giới tín  nam; tôn giáo 

k  ng; quốc tịc  Việt Na ; c n  ng Bùi  iang N và bà P    T ị H; có v     

Trịn  T ị H và có 02 c n; tiền án k  ng; tiền sự ng y 18/7/2022 bị C ng an  uyện 

T xử p  t vi p      n  c ín , về   n  vi vận c uyển  â  sản trái p áp  uật; bị áp 

dụng biện p áp ngăn c ặn cấ  đi k ỏi nơi c  tr ; "Có  ặt". 

- Những người tham gia tố tụng khác: 

+ Người  à   h ng:  

 n  H    T, sin  nă  1993; nơi c  tr  t  n H, x  X, huyện T, tỉnh Yên 

Bái; "V ng mặt"; 

 n  H    S, sin  nă  1993; nơi c  tr  t  n H, x  X, huyện T, tỉnh Yên 

Bái; "V ng  ặt". 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, n i dung vụ 

án đ  c tóm t t n   sau: 

K  ảng 22 gi  ng y 26/7/2022 Bùi Văn H lái xe   t  tải c ở H    S và H  

A T đến k u vực t  n K, xã B,  uyện T để  ua g . K i đến nơi k  ảng 1 tiếng t ì 

có 04 ng  i đ n  ng, dân t c M ng, điều k iển 04 xe    t     i xe Win c ở g  Pơ 

mu đến bán c   H. H kiể  đế  g  v  t uê S và T bốc g   ên xe; sau đó có ng  i 

nói    còn   t c uyến nữa v  bả  H c   để  ọ đi c ở tiếp. K  ảng 1 tiếng sau t ì 

 ọ c ở g  đến, H tiếp tục kiể  đế  còn S, T bốc  ên xe, H trả tiền công cho T và S 

  i ng  i 250.000 đồng v  trả tiền c   n ững ng  i bán g  c   H k  ảng 50 triệu 

đồng, trả tiền x ng H  ái xe   t  c ở g  về đến tổ dân p ố số 3, t ị trấn T t ì bị tổ 

c ng tác của P òng Cản  sát M i tr  ng C ng an tỉn  Yên Bái kiể  tra, p át  iện 

số g  trên xe k  ng có t ủ tục, giấy t    p p áp, nên tiến   n   ập biên bản, t   

giữ t  n b  g  trên xe cùng p  ơng tiện v  yêu cầu H về P òng Cản  sát M i 

tr  ng C ng an tỉn  Yên Bái để xác  in      rõ. Qua kiể  kê xác địn  tổng số g  

d  Bùi Văn H vận c uyển    181 t an , tấ  có kíc  t  ớc k ác n au.  

Bản kết  uận giá  địn  số: 481/CNR-VP, ng y 03/8/2022 của Viện ng iên 

cứu C ng ng iệp rừng - Viện k  a  ọc  â  ng iệp Việt Na , kết  uận: 

a) Tên g : 

+ Tên Việt Na : Pơ  u 

+ Tên k  a  ọc: Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & Thomas  

b) N ó  g : 

- L  i g  Pơ  u (Fokienia hodginsii) đ  c xếp n ó  I tr ng “Bảng phân 

 oại tạ  thời  á   oại gỗ sử dụng thống nhất trong  ả nướ " ban hành kèm theo 

Quyết địn  số 2198-CNR ngày 26 tháng 11 nă  1977 của B  Lâ  ng iệp nay là 

B  N ng ng iệp v  P át triển n ng t  n. 

c) N ó  t ực vật rừng, đ ng vật rừng nguy cấp, quý  iế : 

- L  i cây g  Pơ  u (Fokienia hodginsii) có tên tr ng n ó  II  t u c 

"Danh  ụ  thự  vật rừng, động vật rừng nguy  ấp, quý hiếm" ban hành kèm theo 

Ng ị địn  số 06/2019/N -CP ng y 22/01/2019 của C ín  p ủ về quản  ý t ực vật 

rừng, đ ng vật rừng nguy cấp, quý,  iế  v  t ực t i C ng  ớc về bu n bán quốc tế 

các    i đ ng vật, t ực vật   ang d  nguy cấp. 

- L  i cây g  Pơ  u (Fokienia hodginsii) có tên tr ng n ó  II  t u c Ng ị 

địn  số 84/2021/N -CP ng y 22/9/2021 của C ín  p ủ về việc sửa đổi, bổ sung 

  t số điều của Ng ị địn  số 06/2019/N -CP ng y 22/01/2019 của C ín  p ủ về 

quản  ý t ực vật rừng, đ ng vật rừng nguy cấp, quý,  iế  v  t ực t i C ng  ớc về 

bu n bán quốc tế các    i đ ng vật, t ực vật   ang d  nguy cấp. 

d) Số    ng, k ối    ng g  c   từng c ủng    i: 

Số    ng: 181   p/t an /tấ  

K ối    ng g  quy tròn: 3,698 m
3
. 
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T i p iên tòa bị cá  t ừa n ận đê  26-7-2022 đ  có   n  vi mua 3,698 m
3
 

g  Pơ  u v  trên đ  ng vận c uyển về n   t ì bị b t quả tang. 

Bản Cáo tr ng số: 26/CT-VKS-TT ngày 30-11-2022 của Viện kiể  sát n ân 

dân  uyện Tr   Tấu truy tố bị cá  Bùi Văn H về t i vi p    quy địn  về k ai 

t ác, bả  vệ rừng v   â  sản, t e  điể  m k  ản 1  iều 232 của B   uật Hìn  sự.  

T i p iên tòa Kiể  sát viên giữ nguyên quan điể  truy tố, đề ng ị H i đồng 

xét xử tuyên bố bị cá  Bùi Văn H p    t i “ i phạ  quy đ nh v  khai thá ,  ảo vệ 

rừng và  â  sản”. 

- Hìn  p  t c ín : Áp dụng điể  m k  ản 1  iều 232; điể  i, điể  s k  ản 

1  iều 51;  iều 35 của B   uật Hìn  sự. 

Xử p  t bị cá  Bùi Văn H từ 50.000.000 (nă   ươi triệu) đồng đến 

60.000.000 (sáu  ươi triệu) đồng. 

- Hìn  p  t bổ sung: K  ng áp dụng  ìn  p  t bổ sung    p  t tiền đối với bị 

cáo. 

- Xử  ý vật c ứng: Áp dụng điể  b k  ản 1  iều 47 của B   uật Hìn  sự; 

điể  b k  ản 2  iều 106 của B   uật Tố tụng  ìn  sự. 

Tịc  t u n p ngân sác  N   n ớc 181   p/t an /tấ  g  xẻ có kíc  t  ớc 

k ác n au.  ặc điể  đ  c    tả c i tiết t i biên bản kiể  kê số    ng g  của 

P òng Cản  sát   i tr  ng C ng an tỉn  Yên Bái,  ập  ồi 10 gi  00 p  t ng y 

27/7/2022, t i các b t  ục số 12, 13, 14 tr ng  ồ sơ vụ án. 

- Án phí: Áp dụng k  ản 2  iều 136 B   uật Tố tụng hìn  sự; điể  a k  ản 

1  iều 23 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 nă  2016 của Ủy 

ban T   ng vụ Quốc   i về án p í,  ệ p í Tòa án, bu c bị cá  H p ải c ịu 200.000 

 hai tră  ngh n  đồng án p í  ìn  sự sơ t ẩ . 

Bị cá  n ất trí với đề ng ị của Kiể  sát viên, k  ng có ý kiến tran   uận gì. 

L i nói sau cùng của bị cáo: Bị cá  đ  biết hành vi của mình là vi ph m 

pháp luật, xin H i đồng xét xử giả  n   c   bị cá . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  đ  c 

tranh tụng t i phiên tòa, H i đồng xét xử nhận địn  n   sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tr m 

Tấu,  iều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tr m Tấu, Kiểm sát viên trong quá 

trìn  điều tra, truy tố đ  t ực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

B  luật Tố tụng hình sự. Quá trìn  điều tra và t i phiên tòa, bị cáo và những ng  i 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng. D  đó, các   n  vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng đ  t ực hiện đều h p pháp. 

[2] L i khai của bị cáo t i p iên tòa p ù   p biên bản sự việc, vật chứng thu 

giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. D  đó, có đủ cơ sở kết luận:  
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Ngày 18/7/2022 Bùi Văn H bị C ng an  uyện T xử p  t vi p      n  

c ín , về   n  vi vận c uyển  â  sản trái p áp  uật; đến ng y 26-7-2022, Bùi Văn 

H c  a  ết t  i   n đ  c c i    c  a bị xử p  t vi p      n  c ín    i có   n  vi 

mua 181 t an , tấ  g  Pơ  u    g  t u c Dan   ục t ực vật rừng, đ ng vật rừng 

nguy cấp, quý  iế  n ó  II , đ  c quy địn  t i Ng ị địn  số 84/2021/N -CP 

ng y 22/9/2021 của C ín  p ủ, tổng k ối    ng quy tròn    3,698 m
3
;  ua của 04 

ng  i đ n  ng dân t c M ng.  ến 03 gi  00 p  t ng y 27-7-2022, Bùi Văn H 

dùng xe   t  vận c uyển số g  trên khi đến địa p ận tổ dân p ố số 3, t ị trấn T, 

 uyện T t ì bị tổ c ng tác của P òng Cản  sát M i tr  ng C ng an tỉn  Yên Bái 

p át  iện b t quả tang. 

Bị cá     ng  i có đủ năng  ực trách nhiệm hình sự; nhận thức đ  c việc 

 ua trái p ép g  Pơ  u v  vận c uyển về đóng đồ   c, t ủ c ng    ng ệ, bán 

t  n  p ẩ     vi p    p áp  uật, n  ng bị cá  v n cố ý t ực  iện n    t u   i. 

Hành vi ph m t i của bị cáo xâm ph   đến các quy định của N   n ớc về 

quản  ý bảo vệ rừng v  quản  ý  â  sản.  

[3] Từ những căn cứ trên đ  có đủ căn cứ để khẳng định hành vi của bị cáo 

thực hiện đ  p  m vào t i “ i phạ  quy đ nh v  khai thá ,  ảo vệ rừng và  â  

sản”, t i ph m và hình ph t đ  c quy định t i điểm m khoản 1  iều 232 của B  

luật Hình sự. L i luận t i của Kiểm sát viên t i phiên tòa là phù h p, nên H i đồng 

xét xử chấp nhận. 

[4] Xét nhân thân: Bị cá  đ  có tiền sự, nên xác địn  bị cá     ng  i có n ân 

t ân k  ng tốt t i địa p  ơng. 

[5] Tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Bị cá  p    t i  ần đầu t u c 

tr  ng   p ít ng iê  trọng; trong quá trìn  điều tra và t i phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai bá , ăn năn  ối cải.  ây    các tìn  tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự 

quy định t i điểm i, điểm s khoản 1  iều 51 của B  luật Hình sự. 

[6] Bị cá  p    t i với  ục đíc  t u   i bất c ín , nên cần t iết áp dụng 

 ìn  p  t tiền     ìn  p  t c ín  đối với bị cá  để trừng trị bị cá  v  răn đe p òng 

ngừa c ung. 

 [7] Hìn  p  t bổ sung: H i đồng xét xử áp dụng  ìn  p  t tiền     ìn  p  t 

c ín , nên không tiếp tục áp dụng  ìn  p  t bổ sung    p  t tiền đối với bị cá . 

[8] Vật chứng của vụ án:  

-  ối với 181 thanh, tấm g  Pơ  u, tổng khối    ng quy tròn là 3,698 m
3
    

vật c ứng còn giá trị sử dụng, nên tịch thu n p ngân sác  N   n ớc theo quy định 

t i điểm b khoản 1  iều 47 của B  luật Hình sự v  điểm b khoản 2  iều 106 của 

B  luật Tố tụng hình sự. 

- C iếc điện t   i n  n  iệu Ip  ne, sơn  ặt sau   u xan  rêu, có   p si  

số: 0984 074 112, d  Bùi Văn H gia  n p. Quá trìn  điều tra k  ng t u t ập đ  c 

t  ng tin gì  iên quan đến vụ án, ng y 02/11/2022 Cơ quan điều tra đ  trả   i c   

Bùi Văn H    đ ng quy địn  của p áp  uật, nên H i đồng xét xử c ấp n ận. 
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- C iếc xe   t  n  n  iệu KI  BON O   u tr ng, biển số: 29C- 835.57. 

Quá trìn  điều tra xác địn     t i sản t u c sở  ữu   p p áp của an  Trịn  Quốc H, 

sin  nă  1997, tr  t i tổ 5, p   ng Y, t  n  p ố Y. Ngày 27/7/2022 anh Trịn  

Quốc H c   Bùi Văn H    n, n  ng k  ng biết H c  a có giấy p ép  ái xe   t  

v  việc H sử dụng xe   t      p  ơng tiện vận c uyển  â  sản trái p ép. Nên ng y 

02/11/2022 Cơ quan điều tra đ  quyết địn  xử  ý t i sản, đồ vật, trả c   an  Trịn  

Quốc H    đ ng quy địn  của p áp  uật, nên H i đồng xét xử c ấp n ận. 

 [9] Án p í v  các vấn đề k ác :  

Bị cáo p ải c ịu án p í t e  quy địn . 

 ối với H    T v  H    S    ng  i đ  c Bùi Văn H t uê bốc g   ên xe v  

đ  c trả c ng b ng tiền. Qua xác  in , T và S k  ng biết việc  ua bán, vận 

c uyển  â  sản của Bùi Văn H    vi p    p áp  uật, nên T v  S k  ng đồng p    

với H. 

 ối với Trịn  Quốc H    ng  i c   Bùi Văn H    n c ếc xe   t  n  n  iệu 

KI  BON O, biển số 29C - 835.57, k i c      n xe an  Trịn  Quốc H không 

biết H sử dụng xe   t      p  ơng tiện vận c uyển  â  sản trái p ép, nên   n  vi 

của Trịn  quốc H k  ng cấu t  n  t i p   . 

Tr ng vụ án n y Bùi Văn H k ai đ   ua g  của 04 ng  i đ n  ng dân t c 

M ng k  ng rõ  ọ tên, địa c ỉ, t i k u vực t  n K, xã B,  uyện T. Cơ quan điều 

tra đ  tiến   n  xác  in  n  ng k  ng xác địn  đ  c n ững ng  i n y    ai, nên 

k  ng đủ cơ sở để điều tra xử  ý. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. T i danh: Tuyên bố bị cáo Bùi Văn H ph m t i “ i phạ  quy đ nh v  

khai thá ,  ảo vệ rừng và  â  sản”. 

2.  iều luật áp dụng và hình ph t:  

Áp dụng điểm m khoản 1  iều 232; điểm i, điể  s khoản 1  iều 51;  iều 

35 của B  luật Hình sự. 

P  t Bùi Văn H 50.000.000  nă   ươi triệu  đồng. 

3. Vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1  iều 47 của B  luật Hình sự; điểm b 

khoản 2  iều 106 của B  luật Tố tụng hình sự. 

Tịc  t u n p ngân sác  N   n ớc 181 t an , tấ  g  xẻ có kíc  t  ớc k ác 

nhau, tổng k ối    ng quy tròn    3,698 m
3
.  ặc điể  đ  c    tả c i tiết t i biên 

bản kiể  kê số    ng g  của P òng Cản  sát   i tr  ng C ng an tỉn  Yên Bái, 

 ập  ồi 10 gi  00 p  t ng y 27/7/2022, t i các b t  ục số 12, 13, 14 tr ng  ồ sơ vụ 

án. 

4. Án phí: Áp dụng k  ản 2  iều 136 B   uật Tố tụng hìn  sự; điể  a k  ản 

1  iều 23 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ng y 30 t áng 12 nă  2016 của Ủy 

ban T   ng vụ Quốc   i về án p í,  ệ p í Tòa án, bu c bị cá  H p ải c ịu 200.000 

 hai tră  ngh n  đồng án p í  ìn  sự sơ t ẩ . 
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5. Quyền kháng cáo: Áp dụng  iều 331 v   iều 333 của B  luật Tố tụng 

hình sự. Bị cáo H có quyền kháng cáo trong th i h n 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết đ nh đượ  thi hành theo quy đ nh tại đi u 2 Luật 

Thi hành án dân sự th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quy n thoả thuận việc thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc b   ưỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại  á  đi u 6,7, 7a và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh tại đi u 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Yên Bái; 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- VKSND huyện Tr m Tấu; 

- Công an huyện Tr m Tấu; 

- Bị cáo; 

- UBND t ị trấn T; 

- Sở t  p áp tỉnh Yên Bái; 

- L u  s, T , TH . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Vũ Xuân 

 


